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NGỮ VĂN 8 - TUẦN 11

BÀI HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

CÂU GHÉP (TT)

I. Em đọc và thực hiện các yêu cầu

	        NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Yêu cầu 1: HDHS tìm hiểu quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu ghép:

Phân tích cấu tạo của các câu sau:

Chỉ ra mối quan hệ giữa các vế câu?

Em nhận xét gì về mối quan hệ giữa các vế của câu ghép? Có những mối quan hệ nào?

I. Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu:

a. Có lẽ nó/ tự phụ quá, bởi vì nó giỏi.
              C        V                     C    V

=> Quan hệ nguyên nhân.

b. Nếu cá/ ngon, chị/ mua cho em 

C
V     C
V
một con nhé.                        

=> Quan hệ điều kiện - giả thiết.     

c.  Tôi/ đi   hay anh/đi.
      C    V          C    V 


=> Quan hệ lựa chọn.

d. Hoa/ càng hát, giọng/ càng thanh.

        C       V           C            V  


=> Quan hệ tăng tiến.

e. không nhữngNgọc/ học giỏi  (mà) 

      C
                            V

Ngọc/ còn chăm ngoan.

C                         V                     

=> Quan hệ bổ sung.

g. Em/ nấu cơm rồi em/ học bài.
      C        V              C       V  

=> Quan hệ nối tiếp.

h. Tôi/ vừa xuôi (thì) anh ấy/ lại
    C
V
C   

ngược.
=> Quan hệ đối lập tương phản.

Yêu cầu 2: HDHS luyện tập:

II. Luyện tập:

3. Bài tập3/125: Xét về mặt lập luận: mỗi câu ghép trình bày một việc mà lão hạc nhờ ông giáo. Nếu tách mỗi vế trong câu thành từng câu đơn thì không đảm bảo được tính mạch lạc của lập luận. Xét về giá trị biểu cảm: tác giả cố tình viết câu dài để tái hiện cách kể lể dài dòng của lão Hạc.

4.Bài tập 4/ 125: 

a. Quan hệ giữa các vế của câu ghép là quan hệ: điều kiện -> không nên tách mỗi vế thành một câu đơn. 

b. Trong các câu còn lại nếu tách mỗi vế thành một câu đơn thì hàng loạt câu ngắn đặt cạnh nhau như vậy có thể giúp ta hình dung là nhân vật nói nhát gừng hoặc nghẹn ngào . Nhưng cách viết của Ngô Tất Tố lại gợi ra cách nói kể lể, van vỉ thiết tha của chị Dậu,cho nên tách thành câu đơn sẽ không phù hợp với dụng ý của nhà văn.  
	- GV bổ sung một số ví dụ khác.

a. Có lẽ nó tự phụ quá, bởi vì nó giỏi.

b. Nếu cá/ ngon, chị/ mua cho em 

C
V     C
V
một con nhé.                             

c.  Tôi/ đi   hay anh/đi.
      C    V          C    V 

d. Hoa/ càng hát, giọng/ càng thanh.

        C       V           C            V  

e. không nhữngNgọc/ học giỏi  (mà) 

      C
                            V

Ngọc/ còn chăm ngoan.

C                         V                     

g. Em/ nấu cơm rồi em/ học bài.
      C        V              C       V  

h. Tôi/ vừa xuôi (thì) anh ấy/ lại
    C
V
C   

ngược.
=>GV mỗi vế của câu thường được đánh dấu bằng những quan hệ từ, cặp quan hệ từ, cặp từ hô ứng nhất định. Tuy vậy để nhận biết chính xác ta cần dựa vào văn cảnh.

HS đọc ghi nhớ.
HDHS luyện tập:

III. Luyện tập:

1. Bài tập1: Xác định quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu:

a, Quan hệ nguyên nhân;vế 1 và 2; vế 2, 3: quan hệ giải thích.

b, Quan hệ điều kiện giả thiết - kết quả.

c, Quan hệ tăng tiến.

d, Các vế câu có quan hệ tương phản.

e, Đoạn này có hai câu ghép.

- Câu đầu dùng quan hệ từ “rồi-> thời gian nối tiếp;  câu sau không có qht nhưng ngầm hiểu vì yếu nên bị lẳng ra thềm( ng  nhân- kết quả.)

2. Bài tập 2/ 124 : 
a) Đoạn 1 có 4 câu ghép:

- Trời xanh thăm thẳm, biển cũng xanh thăm thẳm...

- Trời rải mây trắng nhạt, biển mơ màng...

- Trời âm u mây mưa, biển xám xịt, nặng nề.

- Trời ầm âm giông gió, biển đục ngầu giận dữ.


II. Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học
HƯỚNG DẪN EM GHI BÀI

CÂU GHÉP (TT)
I. Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................................................................
II. Luyện tập:
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BÀI  HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

NÓI GIẢM NÓI TRÁNH
I. Em đọc và thực hiện các yêu cầu

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Yêu cầu 1: Nói giảm nói tránh và tác dụng của nói giảm, nói tránh :

Các từ ngữ in đậm trong các đoạn trích có ý nghĩa là gì ?
Tại sao tác giả (người viết, người nói) lại dùng cách diễn đạt đó?
Tại sao trong câu tác giả dùng từ “bầu sữa” mà không dùng từ ngữ khác cùng nghĩa?

so sánh hai cách nói trên xem cách nói nào tế nhị hơn ?

Các vd trên đều sử dụng nói giảm nói tránh,em hiểu thế nào là nói giảm nói tránh?Tác dụng?

- Là biện pháp tu từ dùng để diễn đạt tế nhị, uyển chuyển, tránh gây cảm giác đau buồn, ghê sợ, tránh thô tục, thiếu lịch sự.

I. Nói giảm nói tránh và tác dụng của nói giảm, nói tránh :

1.Ví dụ

+VD1: 

- đi gặp cụ Các Mác , cụ Lê- nin và…khác 

+ VD2:   đi

+ VD3:   chẳng còn

- Các từ ngữ in đậm đều nói về cái chết.

-> Nói như vậy để giảm nhẹ sự việc, tránh đi phần nào sự mất mát, đau buồn.

- Bầu sữa -> tránh sự thô tục 

- Cách nói thứ hai nhẹ nhàng, tế nhị hơn với người nghe.

=> nói giảm, nói tránh 
2.Ghi nhớ (SGK- 108).

Yêu cầu 2: HDHS luyện tập

HS đọc các bài tập và làm bài vào tập, hs có thể dựa vào các gợi ý sau:

II. Luyện tập:

1. Bài tập 1 (108)

 Điền từ ngữ nói giảm nói tránh vào chỗ trống.

a, Đi nghỉ.

b, Chia tay nhau.

c, Khiếm thị.

d, Có tuổi.

e, Đi bước nữa.

2. Bài 2(109)
Trong các cặp câu sau, câu nào sử dụng nói giảm nói tránh.

- Câu: a2, b2, c1, d1, e2.


	HS - Đọc SGK -tr 107,108 đọc ví dụ,câu hỏi, tự mình trả lời, và tham khảo phần gợi ý của giáo viên ở phần nội dung

*Nhận xét:
- Cách nói giảm nhẹ sự việc, thể hiện sự tế nhị hơn.

T/d:Tránh đi phần nào sự mất mát, đau buồn hay sự thô tục, thiếu lịch sự.

* Lưu ý:

+ Một số cách nói giảm nói tránh:

- Dùng từ đồng nghĩa (đặc biệt là các từ Hán Việt).

vd:chôn = mai táng, an táng.

- chết = đi, từ trần, quy tiên...

- Dùng cách nói phủ định bằngtừ ngữ trái nghĩa:

Vd: bài thơ của anh dở lắm.

- > Bài thơ của anh chưa được hay lắm.

-Nói vòng: 

vd: Anh còn kém lắm.

-> Anh cần phải cố gắng thêm.

- Nói trống (tỉnh lược).

vd: Anh ấy bị thương nặng thế thì không sống được bao lâu nữa đâu chị ạ.

-> Anh ấy bị thế thì không được lâu nữa đâu chị ạ, không ổn lắm.

Yêu cầu 2: HDHS luyện tập

3. Bài 3 (109).
- Đặt 5 câu:

- Anh lười học quá. -> Anh học chưa được siêng lắm.

- Hành động của anh rất xấu. -> Hành động của anh không được đẹp lắm.

- Con người anh nông cạn. -> Con người chưa sâu sắc lắm.

- Bạn học còn kém lắm. -> Bạn học chưa tốt lắm.

- Lời nói của anh đầy ác ý. ->Lời nói của anh thiếu thiện chí.

4. Bài 4 (109)
Khi cần thiết phải nói thẳng, nói đúng mức độ thì không dùng nói giảm nói tránh.

VD: khi toà xử án, khi là người làm chứng trong một sự vụ…

	
	


II. Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học

HƯỚNG DẪN EM GHI BÀI

NÓI GIẢM NÓI TRÁNH
I. Nói giảm nói tránh và tác dụng của nói giảm, nói tránh :

......................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................

II. Luyện tập:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
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